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ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP 
VÀ CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI HTKT ĐÔ THỊ
NHIỆM VỤ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN
1. CÁC CƠ SỞ THIẾT KẾ
1.1. Các đặc điểm chung
Công suất nhà máy: ~100.000 tấn/năm (~350 tấn/ngày.đêm). Năng lượng thu được trong quá trình đốt sử dụng cho việc sản xuất điện năng. 

Về cơ bản nhà máy đốt rác có trang thiết bị công nghệ tương đối phức tạp, với quy mô lớn. Tuy nhiên hệ thống đỡ các trang thiết bị công nghệ và các sàn công tác tách rời khỏi kết cấu xây dựng nhà. Trong trường hợp này, công trình thực sự đóng vai trò là vỏ bao che toàn bộ hệ thống trang thiết bị sản xuất.

Diện tích nhà máy: ~3,5ha.

Số lượng cán bộ hành chính quản lý và kỹ thuật, chuyên gia: 30 người.

Số lượng công nhân: 40 người.

1.2. Địa điểm xây dựng
Vị trí: Xem bản vẽ Sơ đồ vị trí kèm theo.

Các thông tin về khu đất xây dựng (hình dáng, hướng, các tuyến giao thông tiếp cận,…): Xem bản vẽ Sơ đồ vị trí kèm theo. 

Chỉ giới xây dựng : 10m từ lộ giới tuyến đường trước khu đất, 8m từ hàng rào các hướng khác.

Mật độ xây dựng: ≤30% tổng diện tích khu đất. 

Diện tích cây xanh: ≥25% tổng diện tích khu đất.

1.3. Các đặc điểm công nghệ sản xuất và yêu cầu của các hạng mục công trình
1.3.1. Tóm tắt về dây chuyền xử lý chung của toàn nhà máy:
Rác thải (sau khi đã được phân loại) được vận chuyển đến nhà máy với quy mô vận chuyển khoảng 14-16 tấn/h.  Rác được đốt bằng năng lượng điện. Nhiệt sinh ra trong quá trình đốt được sử dụng phát điện.

Yếu tố quan trọng trong công nghệ của nhà máy là việc xử lý khói sinh ra trong quá trình đốt và nước thải sinh ra trong quá trình vận hành.

Khối lượng khói sinh ra khoảng 120.000m3/h, qua hệ thống lọc tĩnh điện để lọc bụi. Sản phẩm bụi này được sử dụng cho công nghiệp sản xuất kim loại. Tiếp đó khói được qua phòng xúc tác để khử các chất độc hại, tiếp tục qua hệ thống lọc tinh, được kiểm tra lần cuối trước khi xả ra ngoài qua ống khói.

Nước thải sinh ra trong quá trình rửa buồng đốt và lọc khói được thu gom xử lý tại trạm xử lý nước thải của nhà máy trước khi xả vào hệ thống nước mặt. 

Toàn bộ nhiệt sinh ra trong quá trình đốt (khí nóng) được dẫn vào khu vực máy phát điện (tuôcbin hơi nước) có công suất khoảng 100MWA. 12MVA được tái sử dụng cho việc đốt rác. Ngoài ra nhà máy có thể sản xuất ra nguồn nước nóng cung cấp cho dân cư lân cận. 

Toàn bộ xỉ lò đốt và bùn từ lọc khói với khối lượng khoảng 1.200 tấn/năm (khoảng 3,3 tấn/ngày) được tái sử dụng cho mục đích khác. 

Toàn bộ công nghệ sản xuất được cơ giới hoá và tự động hoá.

SƠ ĐỒ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CỦA NHÀ MÁY
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Ghi chú:  1) Trạm cân; 2) Dỡ rác (nguyên liệu); 3) Bunke chứa rác; 4) Quạt gió; 5) Buồng đốt; 6) Nồi hơi; 7) Turbin; 8) Làm nguội, phân loại tro bằng nam châm; 9) Quặng sắt (đem đi tái chế); 10) Buồng lọc bằng điện; 11) Buồng chất xúc tác; 12) Buồng trao đổi nhiệt; 13) Thiết bị lọc khí; 14)Hệ thống màng lọc; 15) Xilo đựng bụi, tro; 16) Phòng kiểm tra; 17) Thổi khí; 18) Ống khói; 19) Thiết bị ngưng tụ; 20) Bùn hydroxid (sử dụng tái chế cho ngành sản xuất kim loại).

1.3.2. Sơ đồ dây chuyền công nghệ trong công trình xử lý chính: 

Công trình xử lý chính là công trình hợp khối của nhiều chức năng, bao gồm: Khu vực tiếp nhận rác; kho chứa rác; phân xưởng đốt rác và sản xuất điện năng,...

Không gian công trình là tổ hợp của các không gian một tầng và nhiều tầng, sử dụng hệ khung đỡ các thiết bị và sàn công tác tách hoàn toàn khỏi kết cấu khung chịu lực chính. 

VÍ DỤ MINH HỌA VỀ CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHÍNH
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG
[image: image3.jpg]™ 4 o oo

§

g
— _
T
o 2 - o
I
i I
[
]
7 mi
L e
/
N —
©





Ghi chú: a) Trạm cân; b) Dỡ rác  (nguyên liệu); c) Bunke chứa rác; d) Lối vào phân xưởng đốt rác; e) Bộ phận hành chính, quản lý, phục vụ sinh hoạt; f) Nồi hơi; g) Xử lý nước thải lọc bụi; h) Tầng hầm của gian turbin phát điện ; i) Lọc bụi; j) Kho chứa xỉ lò;  k) Nồi hơi; l) Lọc (bụi) tĩnh điện; m) Không gian quan sát.
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SƠ ĐỒ BỐ TRÍ TRANG THIẾT BỊ TRÊN MẶT BẰNG
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1.3.3. Yêu cầu các hạng mục công trình: 

BẢNG THỐNG KÊ CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

	TT
	Hạng mục công trình
	Diện tích (m2)
	Chiều cao
	Ghi chú

	
	
	
	(tầng)
	(m)
	

	1
	Khu tiếp nhận rác
	1.500-1.600
	1
	12
	

	2
	Bunke chứa rác
	650-700
	1
	48
	Sử dụng cầu trục để bốc rác

	3
	Phân xư​ởng đốt rác
	2.500-2.700
	1
	40
	Dạng nhà một tầng có các ngăn tầng

	4
	Hành chính, quản lý, phục vụ sinh hoạt
	400
	2
	
	800m2 sàn

	5
	Kho phế thải
	1.000-1.100
	1
	
	

	6
	Phân x​ưởng cơ khí 
	750-800
	
	6
	

	7
	Trạm cấp n​ước sạch
	350
	
	
	

	8
	Trạm xử lý nư​ớc thải 
	1.000
	
	
	

	9
	Cổng, thư​ờng trực 
	50
	1
	
	

	10
	Bãi đỗ xe đạp, xe máy
	500
	
	
	

	11
	Bãi đỗ xe con
	600
	
	
	

	12
	Trạm cân
	150-200
	1
	
	

	 
	Tổng cộng
	9.500-10.000
	
	
	


2. NỘI DUNG CỦA ĐỒ ÁN
2.1. Nguyên tắc thực hiện chung
Đồ án được thực hiện theo nhóm. Mỗi nhóm từ 3 đến 4 sinh viên. Sinh viên tự đăng ký nhóm ngay sau khi nhận nhiệm vụ thiết kế. Những sinh viên không tự đăng ký nhóm được sẽ do Bộ môn KTCN sắp xếp nhóm.

Nội dung, khối lượng thực hiện đồ án gồm 02 phần riêng biệt: 

· Phần chung cho cả nhóm: Quy hoạch mặt bằng chung nhà máy và Thiết kế kiến trúc các công trình xử lý chính.

· Phần riêng cho từng cá nhân: Thiết kế giải pháp kiến trúc công nghệ phù hợp với các công trình trong nhà máy.
2.2. Nội dung thực hiện
PHẦN CHUNG: 
2.2.1. Quy hoạch mặt bằng chung nhà máy: 
Bao gồm:
1) Bản đồ vị trí khu đất (tỷ lệ 1/5.000-1/10.000) và các sơ đồ về đánh giá địa điểm xây dựng theo các phương diện: Hình dạng và kích thước lô đất, điều kiện khí hậu (hướng nắng, gió,…), giao thông tiếp cận, điểm nhìn, cảnh quan, vệ sinh môi trường,…

2) Bản đồ Quy hoạch mặt bằng chung toàn nhà máy (tỷ lệ 1/250-1/500): Bao gồm:

· Bố trí đầy đủ các công trình, cổng, hàng rào, các tuyến giao thông và hệ thống sân bãi, hệ thống cây xanh và cảnh quan,…

· Mặt cắt ngang của các tuyến đường giao thông trong nhà máy.

· Bảng tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu: diện tích và tỷ lệ các bộ phận chức năng, diện tích xây dựng, mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất.
3) Bản vẽ mặt đứng khai triển toàn nhà máy từ hướng đường tiếp cận chính.
4) Bản vẽ phối cảnh tổng thể toàn nhà máy.

2.2.2. Thiết kế kiến trúc công trình xử lý chính: 
Bao gồm: 
1) Bản vẽ mặt bằng công trình (tỷ lệ 1/100-1/250) và giải pháp kết cấu chính

2) Bản vẽ mặt cắt công trình, trong đó trình bày rõ giải pháp kết cấu chịu lực, bao che và vật liệu xây dựng.  

3) Bản vẽ mặt đứng công trình. Khuyến khích vẽ màu để thể hiện việc tổ chức trang trí mặt đứng kiến trúc. 

4) Phối cảnh công trình. 
PHẦN RIÊNG: 
Đề xuất giải pháp và thiết kế chi tiết một trong những giải pháp công nghệ sau:

1. Công nghệ về lưu trữ: Kho nguyên vật liệu có ngăn chứa cao tầng (tự động hoặc bán tự động) để nâng cao hiệu quả sử dụng;

2. Công nghệ về vật liệu: Vật liệu mới, vật liệu thông minh, vật liệu thân thiện môi trường,… áp dụng cho kết cấu bao che công trình (tường, mái, cửa sổ,…);

3. Công nghệ về cây xanh: Vườn đứng (tường xanh) và ngang (mái xanh) cho công trình với các giải pháp chăm sóc tự động;

4. Công nghệ về vi khí hậu công trình: Bao gồm chiếu sáng, che nắng, thông gió. Ưu tiên áp dụng các giải pháp thụ động và tiết kiệm các nguồn tài nguyên.
5. Công nghệ về năng lượng tái tạo: Năng lượng mặt trời, gió, địa nhiệt,...
Nội dung thực hiện gồm: 

· Giới thiệu và phân tích ưu nhược điểm của giải pháp;

· Các ví dụ minh họa (công trình thực tế);

· Các bản vẽ thiết kế ý tưởng;

· Các bản vẽ cấu tạo kỹ thuật lắp dựng;

· Diễn họa không gian 3D.
2.3. Đánh giá các nội dung của đồ án
Theo các nội dung đánh giá và điểm số trong Phiếu đánh giá Đồ án KTCN và CTĐM HTKTĐT.
3. YÊU CẦU THỂ HIỆN 

3.1. Quy cách bản vẽ
· Đồ án được thể hiện trên khổ giấy A2 ngang, đóng thành tập có bìa. Mỗi nhóm nộp 01 tập. Tờ bìa cần ghi đầy đủ tên đồ án; tên giáo viên hướng dẫn; tên và MSSV, lớp và ghi rõ phần khối lượng riêng từng cá nhân.

· Khối lượng riêng của từng cá nhân được thể hiện trên bản vẽ riêng biệt, ghi rõ tên của giải pháp công nghệ và sinh viên thực hiện.

· Phương pháp và chất liệu thể hiện bản vẽ: Không hạn chế.
3.2. Yêu cầu khác
· Mô hình tổng thể toàn nhà máy: Bắt buộc.

3.3. Nộp đồ án
Mỗi nhóm sinh viên nộp 01 bộ, bao gồm:

· 01 tập bản vẽ A2 đình kèm Phiếu theo dõi hướng dẫn đồ án Đồ án KTCN và CTĐM HTKTĐT có chữ kí của giáo viên hướng dẫn;
· 01 đĩa CD ghi toàn bộ nội dung của đồ án;
· Mô hình.
4. THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN 
Thời gian làm đồ án: 8 tuần, phân chia như sau:

· Tuần thứ 1: 

Ra đề đồ án và các chuyên đề bổ trợ


Phân nhóm, tìm tài liệu, tìm hiểu nhiệm vụ thiết kế

· Tuần thứ 2,3,4:
Thực hiện phần chung của nhóm





Đăng ký phần riêng

· Tuần thứ 5:

Báo cáo giữa kỳ - kết thúc phần chung

· Tuần thứ 6,7: 
Thực hiện phần riêng cá nhân

· Tuần thứ 8: 

Thể hiện và Bảo vệ / Nộp đồ án.
Lịch Bảo vệ đồ án và Nộp đồ án sẽ được Bộ môn thông báo chính xác trong quá trình thực hiện tại website: bmktcn.com.

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Hệ thống tài liệu tham khảo trên website: bmktcn.com, tại các mục: Công nghiệp; Kiến trúc - Quy hoạch; Thư viện; Doanh nghiệp - Dự án.

Nghiêm cấm việc sao chép từng phần hay toàn bộ đồ án dưới mọi hình thức.

	
	Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm  2018
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